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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẢO THẮNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 10/2021/HS-ST 

Ngày 19 - 3 - 2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG - TỈNH LÀO CAI 
 

 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  P  m T   T u H n  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần T   Huệ và ôn  Lươn  Tuất M n  
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Tiến Dũn  - T ư ký Tòa án n ân dân  uyện Bảo 

T ắn , tỉn  L o Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tham 

gia phiên toà: Bà Bùi Đỗ Quyên - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, t i trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  

L o Cai xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 02/2021/TLST-HS 

ngày 05 tháng 02 năm 2021 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số  

09/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2021đối với các b  cáo: 

1. Nguyễn Thị H; Giới tín : Nữ, tên  ọi k ác: Không, sinh ngày 

19/9/1990 t i t  n  p ố L, tỉn  L o Cai. 

Nơi cư trú: T ôn C, xã Đ, t  n  p ố L, tỉn  Lào Cai; 

N  ề n  iệp: Tự do; Trìn  độ  ọc vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc 

t c : Việt Nam; Tôn  iáo: K ôn ; C ức vụ, đo n t ể: K ôn . Con ông: N uyễn 

Văn C, sin  năm 1959; Con bà Kim T   D, sin  năm 1962  iện đều trú t i tổ B, 

p ườn  D, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai; C ồn  Đin  Văn T, sin  năm 1986, trú t i 

t ôn C, xã Đ, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai; B  cáo có 02 con, con lớn sin  năm 

2010, con n ỏ sin  năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Về n ân t ân: B  cáo c ưa có án tíc , c ưa b  xử lý vi p  m   n  c ín . 

B  cáo b  t m  iữ n  y 18/11/2020, t m  iam n  y 27/11/2020, đến n  y 

12/01/2021 được t ay t ế biện p áp n ăn c ặn t m  iam b n  bảo lĩn . Hiện b  

cáo t i n o i t i t ôn C, xã Đ, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai. Có mặt. 

2. Nguyễn Thị T; Giới tín : Nữ; tên  ọi k ác: không, sinh ngày 

19/9/1990 t i  uyện K, tỉn  H  Nam. 

Nơi cư trú: Tổ H, p ườn  L, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai 

N  ề n  iệp: Tự do; Trìn  độ  ọc vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc t c : 

Việt Nam; Tôn giáo: Không; C ức vụ, đo n t ể: K ôn ; Con ông: N uyễn Văn 

T, sin  năm 1965; Con b  Trần T   H, sin  năm 1969. Hiện đều trú t i: Tổ H, 

p ườn  L, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai. C ồn : Đặn  Xuân L, sin  năm 1985, trú 

t i tổ H, p ườn  L, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai; B  cáo có 01 con sin  năm 2015. 
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Tiền án, tiền sự: K ôn . 

Về n ân thân: B  cáo c ưa có án tíc , c ưa b  xử lý vi p  m   n  c ín .  

 B  cáo b  t m  iữ n  y 18/11/2020, t m  iam n  y 27/11/2020,đến n  y  

12/01/2021 được t ay t ế biện p áp n ăn c ặn t m  iam b n  biện p áp bảo 

lĩn . Hiện b  cáo t i n o i t i tổ H, p ườn  L, t  n  p ố L, tỉn  Lào Cai. Có 

mặt. 

 N ười l m c ứn : An  P  m N ọc T, an  Trần N ọc T, an  Hồ Trun  H. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

 
 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến t i p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau:   

V o  ồi 21  iờ 30 p út n  y 17/11/2020 tổ côn  tác t uộc Đội Cản  sát 

điều tra tội p  m về kin  tế, ma túy Côn  an  uyện B kiểm tra xe ô tô biển kiểm 

soát 24C-079.43 đan  dừn  đỗ ở ven đườn  k u vực biên  iới Việt Nam - Trung 

Quốc t uộc t ôn K, xã B,  uyện B, tỉn  L o Cai do N uyễn T   T điều k iển, 

n ười đi cùn  l  N uyễn T   H. Qua kiểm tra p át  iện trên xe c ở các bao 

hàng bên trong có: 128 cây (1280 bao) t uốc lá n ãn  iệu Marlboro; 125 cây 

(1250 bao) t uốc lá n ãn  iệu BLEND NO.555 GOLD; 40 cây (400 bao) t uốc 

lá n ãn  iệu BLEND NO.555 ORIGINAL; 64 cây (640 bao) t uốc lá n ãn  iệu 

MANLY; 60 cây (600 bao) t uốc lá n ãn  iệu LOTUS; 35 cây (350 bao) t uốc 

lá n ãn  iệu CHEN XIANG; 50 cây (500 bao) t uốc lá n ãn  iệu AROMA; 90 

cây (900 bao) t uốc lá n ãn  iệu BLUE SEAL; 90 cây (900 bao) t uốc lá n ãn 

 iệu Bôn  Sen. N uyễn T   T và N uyễn T   H k ôn  xuất trìn  được  óa đơn, 

c ứn  từ c ứn  min  n uồn  ốc xuất xứ của số   n   óa trên nên tổ côn  tác đã 

lập biên bản t u  iữ to n bộ số t uốc lá trên. Ngoài ra, t u  iữ của N uyễn T   

T 01 xe ô tô n ãn  iệu T aco biển kiểm soát 24C-079.43; 01 điện t o i di độn  

n ãn  iệu OPPO A92 m u đen, cũ đã qua sử dụn ; t u  iữ của N uyễn T   H 

01 điện t o i di độn  n ãn  iệu SAMSUNG Galaxy Note 10 m u đen, cũ đã qua 

sử dụn . 

Qua đấu tran , N uyễn T   H và N uyễn T   T k ai n ận: K oản  14  iờ 

ngày 16/11/2020, N uyễn T   H n ận được cuộc  ọi t o i qua ứn  dụn  điện 

t o i WE CHAT của 01 n ười đ n ôn  Trun  Quốc k ôn  rõ tên, tuổi, đ a c ỉ, 

t uê H vận c uyển 15 t ùn  t uốc lá từ Việt Nam san  Trun  Quốc với tiền 

côn  l  5.000.000 đồn . H đồn  ý v   ọi điện t o i rủ N uyễn T   T cùn  vận 

c uyển số t uốc lá trên. K i  ọi điện c o T, H nói rõ vận c uyển   n  l  t uốc 

lá c o n ười đ n ôn  Trun  Quốc v  t ỏa t uận số tiền côn  sau k i vận c uyển 

xon  trừ các c i p í liên quan còn l i sẽ c ia đôi, T đồn  ý, H bảo T ở n   đợi 

đón   n . Sau đó H liên l c với n ười đ n ôn  Trun  Quốc qua ứn  dụn  WE 

CHAT,  ửi c o n ười n y đ a c ỉ n   của T để  iao   n  đến. K oản  15  iờ 

cùn  n  y có 01 n ười đ n ôn  k ôn  rõ tên, tuổi, đ a c ỉ điều k iển 01 xe ô tô 

tải n ỏ k ôn  rõ biển kiểm soát c ở 11 t ùn  t uốc lá đến n   của T t i tổ H, 

p ườn  L, t  n  p ố L. T cùn  n ười lái xe c uyển 11 t ùn  t uốc lá n y v o 

n   của T, c uyển   n  xon  n ười đ n ôn  n y điều k iển xe rời đi. K oản  

15-20 phút sau l i có 01 n ười đ n ôn  k ác k ôn  rõ tên, tuổi, đ a c ỉ điều 
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k iển 01 c iếc xe ô tô con k ôn  rõ biển kiểm soát c ở 04 t ùn  t uốc lá đến, T 

tiếp tục cùn  n ười đ n ôn  n y c uyển số   n  v o n   của T, c uyển   n  

xon  n ười đ n ôn  n y lên xe v  rời đi. Đến k oản  16  iờ cùn  n  y, H đến 

n   T kiểm tra số   n  t uốc lá t eo lời dặn của n ười đ n ôn  Trun  Quốc. 

Sau đó H và T c o to n bộ 15 t ùn  t uốc lá v o 05 bao tải xác rắn buộc kín l i. 

Quá trìn  kiểm tra v  đón    n , H v  T đều t ấy có lo i t uốc lá Marlboro, 

No.555 m u xan  v  No.555 m u v n  có n ãn mác in c ữ nước n o i nên cả 

 ai đều n ận t ức được n ữn  lo i t uốc lá đó được sản xuất ở nước n o i v  

k ôn  có  iấy tờ  ì nên l    n  n ập lậu, n o i ra còn có một số lo i t uốc lá có 

c ữ Việt Nam. Sau k i đón    n  xon , H về n   đợi tối sẽ cùn  T vận c uyển 

đến k u vực t ôn K, xã B,  uyện B để  iao   n  n ư đã  ẹn. K oản  21  iờ 

cùn  n  y n ười đ n ôn  Trun  Quốc n ắn tin qua ứn  dụn  WE CHAT c o H 

t ôn  báo “ ôm nay bên Trun  Quốc k ôn  n ận được   n  để  ôm sau”, sau 

đó H  ọi điện nói với T “ ôm nay n  ỉ n é”. Đến k oản  17  iờ n  y 

17/11/2020 n ười đ n ôn  Trun  Quốc liên l c với H qua ứn  dụn  WE CHAT 

t ôn  báo đã có n ười n ận   n  v  yêu cầu H c uyển lô   n  t uốc lá san . H 

đồn  ý sau đó  ọi điện c o T t ôn  báo “ ôm nay sẽ c uyển   n  (t uốc lá) 

san  Trun  Quốc”, T đồn  ý. K oản  20  iờ cùn  n  y H đến n   T, cả  ai 

cùn  c uyển 05 bao tải t uốc lá lên t ùn  của xe ô tô biển kiểm soát 24C-

079.43 của mẹ đẻ T l  Trần T   H, sin  năm 1969, trú t i tổ H, p ườn  L, t  n  

p ố L, tỉn  L o Cai. Đến k oản  21  iờ cùn  n  y, an  Trần N ọc T, sin  năm 

1970, trú t i tổ B, p ườn  L, t  n  p ố L điều k iển xe mô tô của an  đến n   T 

c ở H, còn T một mìn  điều k iển xe ô tô c ở t uốc lá đến điểm  ẹn. K i T 

điều k iển xe ô tô đến k u vực biên  iới t uộc t ôn K, xã B,  uyện B, vừa dừn  

l i để c uẩn b  cùn  mọi n ười bốc   n  xuốn  đò đưa san  k u vực đ a p ận 

Trun  Quốc t ì b  Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an  uyện Bảo T ắn  phát 

 iện, kiểm tra v  lập biên bản t u  iữ to n bộ tan  vật. Cơ quan Cản  sát điều 

tra Côn  an  uyện Bảo T ắn  đã tiến   n  k ám xét c ỗ ở của N uyễn T   T 

n ưng k ôn  t u  iữ được đồ vật, t i liệu  ì có liên quan đến   n  vi p  m tội. 

Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an  uyện Bảo T ắn  đã trưn  cầu  iám 

đ n  các mẫu t uốc lá điếu bao bì có in c ữ nước n o i  ồm các n ãn  iệu 

Marlboro, Blend No.555 Gold, Blend No.555 Original, Manly, Lotus, Lotus 

Chen Xiang.  

T i bản kết luận  iám đ n  số 8351/C09-P4 ngày 19/11/2020  của Viện 

k oa  ọc  ìn  sự Bộ Côn  an kết luận:  

- 12 cây t uốc lá (tron  tổn  số 128 cây t uốc lá) man  n ãn  iệu 

“Marlboro”, 12 cây t uốc lá (tron  tổn  số 125 cây t uốc lá) man  n ãn  iệu 

“BLEND NO.555 GOLD”, 04 cây t uốc lá (tron  tổn  số 40 cây t uốc lá) mang 

n ãn  iệu “BLEND NO.555 ORIGINAL” (mỗi cây c ứa 10 bao, mỗi bao c ứa 

20 điếu t uốc lá) lần lượt được ký  iệu l  Mẫu 1, 2, 3 đều k ôn  dán tem n ập 

k ẩu, k ôn  có c ữ tiến  Việt  ửi  iám đ n  đều l  t uốc lá điếu t  n  p ẩm 

lần lượt man  n ãn  iệu “Marlboro”, “BLEND NO.555 GOLD”, “BLEND 

NO.555 ORIGINAL” cùn  lo i với các mẫu t uốc lá so sán  man  n ãn  iệu 
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“Marlboro”, BLEND NO.555 GOLD”, “BLEND NO.555 ORIGINAL đều được 

sản xuất t i nước n o i. 

- 06 cây t uốc lá (tron  tổn  số 64 cây t uốc lá) man  n ãn  iệu 

“MANLY”, 06 cây t uốc lá (tron  tổn  số 60 cây t uốc lá) man  n ãn  iệu 

“LOTUS”, 06 cây t uốc lá (tron  tổn  số 35 cây t uốc lá) man  n ãn  iệu 

“Lotus CHEN XIANG” (mỗi cây đều c ứa 10 bao, mỗi bao đều c ứa 20 điếu 

t uốc lá) lần lượt được ký  iệu l  Mẫu 4, 5, 6  ửi  iám đ n  đều k ôn  dán tem, 

k ôn  in cản  báo sức k ỏe b n  c ữ  oặc b n   ìn  ản , đều lá t uốc lá điếu 

t  n  p ẩm k ôn  được tiêu t ụ t i Việt Nam (t eo Luật số 09/2012/QH13 của 

Quốc  ội - Luật p òn , c ốn  tác   i t uốc lá Việt Nam), c ưa xác đ n  được 

nơi sản xuất. 

- Các mẫu t uốc lá  ửi  iám đ n  đều l  t uốc l  điếu k ôn  được tiêu t ụ 

t i Việt Nam. T eo T ôn  tư 124/2007/TT-BTC n  y 26/10/2007 của Bộ t i 

c ín  t uốc lá điếu n ập k ẩu v o Việt Nam p ải có “tem t uốc lá điếu n ập 

k ẩu” do Bộ T i c ín  nước Cộn   òa xã  ội c ủ n  ĩa Việt Nam p át   n  v  

dán trên từn  bao. Tất cả các mẫu  ửi  iám đ n  Viện k oa  ọc  ìn  sự của Bộ 

côn  an c ưa có đủ điều kiện để xác đ n  do nước n o sản xuất. 

Đối với số t uốc lá điếu m  Viện k oa  ọc  ìn  sự Bộ côn  an c ưa xác 

đ n  được nơi sản xuất v  số t uốc lá điếu bao bì có in c ữ Việt Nam, Cơ quan 

điều tra đã tiến   n  xác min  n uồn  ốc, nơi sản xuất. Kết quả đã xác đ n  số 

t uốc lá trên đều được sản xuất t i Việt Nam. Cụ t ể: 64 cây (640 bao) t uốc lá 

man  n ãn  iệu MANLY do Tổn  côn  ty Côn  n  iệp t ực p ẩm Đồn  Nai có 

đ a c ỉ số 21, đườn  2A, K u côn  n  iệp Biên Hòa 2, p ườn  An Bìn , thành 

p ố Biên Hòa, tỉn  Đồn  Nai sản xuất để xuất k ẩu ủy t ác, k ôn  lưu   n , 

k ôn  tiêu t ụ nội đ a. 60 cây (600 bao) t uốc lá mang n ãn  iệu LOTUS và 35 

cây (350 bao) t uốc lá mang n ãn  iệu LOTUS CHEN XIANG do Công ty 

TNHH một t  n  viên T uốc lá T an  Hóa có đ a c ỉ t   trấn H  Trun ,  uyện 

H  Trun , tỉn  T an  Hóa sản xuất để xuất k ẩu, k ôn  lưu   n , k ôn  tiêu 

t ụ nội đ a. 90 cây (900 bao) t uốc lá n ãn  iệu Bông Sen do Công ty TNHH 

một t  n  viên t uốc lá T an  Hóa sản xuất để tiêu t ụ v  lưu   n  nội đ a. 50 

cây (500 bao) t uốc lá n ãn  iệu AROMA do Côn  ty t uốc lá Bắc Sơn, đ a c ỉ 

p ườn  Đáp Cầu, t  n  p ố Bắc Nin , tỉn  Bắc Nin  sản xuất để tiêu t ụ, lưu 

  n  nội đ a. 90 cây (900 bao) t uốc lá n ãn  iệu Blue SEAL do Côn  ty t uốc 

lá T ăn  Lon , đ a c ỉ 235 N uyễn Trãi, quận T an  Xuân, t  n  p ố H  Nội 

sản xuất để tiêu t ụ, lưu   n  nội đ a.   

T i Kết luận đ n   iá t i sản số 01/KL-HĐĐGTS n  y 06/01/2021 của 

Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự  uyện Bảo T ắn  kết luận: T i 

t ời điểm đ n   iá t án  01/2021: 90 cây (900 bao) t uốc lá n ãn  iệu Bôn  Sen 

có  iá tr  9.000.000 đồn ; 90 cây (900 bao) t uốc lá n ãn  iệu Blue Seal có  iá 

tr  7.405.200 đồn ; 50 cây (500 bao) t uốc lá n ãn  iệu Aroma k ôn  còn  iá 

tr ; 60 cây (600 bao) t uốc lá n ãn  iệu Lotus có  iá tr  2.283.630 đồn ; 35 cây 

(350 bao) t uốc lá n ãn  iệu C en Xian  có  iá tr  1.307.600 đồn ; 64 cây (640 

bao) t uốc lá Manly có  iá tr  2.526.720 đồn . Tổn   iá tr  t i sản l  22.523.150 

đồn .  
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T i bản cáo tr n  số 01/CT-VKS ngày 02/02/2021 của Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai truy tố các b  cáo N uyễn T   H và N uyễn 

T   T về tội Vận c uyển   n  cấm theo quy đ n  t i điểm b k oản 1 Điều 191 

Bộ luật  ìn  sự. 

T i p iên to  đ i diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o 

Cai  iữ n uyên quyết đ n  truy tố v  đề n    Hội đồn  xét xử tuyên bố các b  cáo 

N uyễn T   H và N uyễn T   T p  m tội Vận c uyển   n  cấm theo điểm b 

k oản 1 Điều 191 Bộ luật  ìn  sự. Tron  đó: 

Về  ìn  p  t c ín :  

Áp dụn  điểm b k oản 1 Điều 191; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 

35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự, đề n    xử p  t b  cáo N uyễn T   H từ 

250.000.000 đồn  đến 270.000.000 đồn  để sung N ân sác  N   nước. 

Áp dụn  điểm b k oản 1 Điều 191; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự, đề n    xử p  t b  cáo N uyễn T   T 

từ 200.000.000 đồn  đến 230.000.000 đồn  để sun  N ân sác  N   nước. 

Về  ìn  p  t bổ sun : Đề n    khôn  áp dụn   ìn  p  t bổ sun  l  p  t 

tiền đối với các b  cáo. 

Về xử lý vật c ứn : Đề n    áp dụn  điểm c k oản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự và Điểm b k oản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự: 

 Tuyên t c  t u của b  cáo N uyễn T   H 01 điện t o i di độn  n ãn  iệu 

SAMSUNG Galaxy Note 10 màu đen v  t c  t u của b  cáo N uyễn T   T 01 

điện t o i di độn  n ãn  iệu OPPO A92 m u đen để sun  N ân sác  N   nước. 

Tuyên t c  t u 116 cây (1160 bao) t uốc lá n ãn  iệu Marlboro được niêm 

p on  tron  03 t ùn  bìa cát tôn ; 113 cây (1130 bao) t uốc lá n ãn  iệu 

BLEND NO.555 GOLD được niêm p on  tron  03 t ùn  bìa cát tôn ; 36 cây 

(360 bao) t uốc lá n ãn  iệu BLEND NO.555 ORIGINAL được niêm p on  

trong 01 thùng bìa cát tông v  05 bao tải xác rắn m u đen để tiêu  ủy. 

N o i ra đề n    Hội đồn  xét xử tuyên n  ĩa vụ c  u án p í hình sự sơ 

t ẩm, quyền k án  cáo c o các b  cáo t eo quy đ n  của p áp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

  Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  t i p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  
 

[1]. Về   n  vi p  m tội của các b  cáo: 

T i p iên tòa, b  cáo N uyễn T   H và N uyễn T   T đã k ai n ận ngày 

16/11/2020 một n ười đ n ôn  Trun  Quốc t uê H vận c uyển 15 t ùn  t uốc lá 

từ Việt Nam san  Trun  Quốc với tiền côn  vận c uyển l  5.000.000 đồn , b  

cáo H đồn  ý v   ọi điện t o i rủ b  cáo N uyễn T   T t am  ia vận c uyển cùn  

v  t ỏa t uận sau k i trừ c i p í tiền côn  còn l i sẽ c ia đôi. K oảng 21  iờ 

n  y 17/11/2020 các b  cáo vận c uyển t uốc lá đến k u vực t ôn K, xã B,  uyện 

B, tỉn  L o Cai và chuẩn b  bốc   n  đưa san  Trun  Quốc t ì b  cơ quan cản  

sát điều tra Côn  an  uyện Bảo T ắn , tỉn  L o Cai bắt  iữ cùn  to n bộ tan  

vật. Lời k ai n ận tội của các b  cáo  o n to n p ù  ợp với lời k ai t i cơ quan 

điều tra, lời k ai của n ười l m c ứn  v  các t i liệu c ứn  cứ k ác đã có tron  
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 ồ sơ. Số lượn  t uốc lá n o i n ập lậu các b  cáo vận c uyển l  2.930 bao t uốc 

lá  ồm 1.280 bao t uốc lá man  n ãn  iệu “Marlboro”, 1.250 bao t uốc lá mang 

n ãn  iệu “BLEND NO.555 GOLD”, 400 bao t uốc lá mang nhãn  iệu “BLEND 

NO.555 ORIGINAL”.  N ư vậy có đủ cơ sở để k ẳn  đ n  bản cáo tr n  số 

01/CT-VKS ngày 02/02/2021 của Viện kiểm sát n ân dân  uyện Bảo T ắn , tỉn  

Lào Cai truy tố các b  cáo N uyễn T   H và N uyễn T   T về tội “Vận c uyển 

hàng cấm” t eo quy đ n  t i điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật  ìn  sự l  đún  

n ười, đún  tội, đún  p áp luật.  

[2]. B  cáo N uyễn T   H và N uyễn T   T l  n ười có năn  lực trác  

n iệm  ìn  sự v   iểu biết p áp luật, các b  cáo n ận t ức rất rõ   n  vi vận 

c uyển t uốc lá n o i n ập lậu l  vi p  m p áp luật, b  N   nước ta n  iêm 

cấm, n ưn  vì mục đíc  lợi n uận nên các b  cáo đã t ực  iện   n  vi p  m tội. 

H n  vi p  m tội của các b  cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, hành vi đó đã xâm   i 

đến trật tự quản lý kin  tế tron  lĩn  vực sản xuất, kin  doan , t ươn  m i được 

N   nước bảo vệ. Do đó cần p ải có một mức án tươn  xứn  với   n  vi p  m 

tội của các b  cáo n  m cải t o  iáo dục các b  cáo v  p òn  n ừa c un .   

Tron  vụ án n y các b  cáo p  m tội man  tín  đồn  p  m  iản đơn, 

k ôn  có sự câu kết c ặt c ẽ. Vì vậy Hội đồn  xét xử cũn  cần xem xét đán  

 iá vai trò của từn  b  cáo để có một mức án p ù  ợp với   n  vi p  m tội của 

từn  b  cáo. 

Đối với b  cáo N uyễn T   H l  n ười  iao d c  trực tiếp với n ười đ n 

ôn  Trun  Quốc qua ứn  dụn  we c at để vận c uyển t uốc lá điếu n o i n ập 

lậu và rủ b  cáo N uyễn T   T cùn  t am  ia vận c uyển t uốc lá, l  n ười trực 

tiếp c o đ a c ỉ nơi  iao n ận t uốc lá, cùn  b  cáo T đón  t uốc lá v o bao để 

vận c uyển san  Trun  Quốc. Do đó b  cáo N uyễn T   H l  đối tượn   iữ vai 

trò c ín  tron  vụ án. 

Đối với b  cáo N uyễn T   T l  n ười tiếp n ận ý chí v  t ực  iện   n  

vi p  m tội một các  rất tíc  cực, bản t ân T l  n ười trực tiếp n ận   n , cùn  

b  cáo H đón  t uốc lá vào bao, tìm t uê n ười bốc vác, c ở đò và trực tiếp lái 

xe vận c uyển số t uốc lá n o i n ập lậu với mục đíc  c uyển san  Trun  

Quốc t eo yêu cầu của n ười đ n ôn  Trun  Quốc do đó b  cáo N uyễn T   T 

c  u trác  n iệm với vai trò l  n ười t ực   n  tron  vụ án. 

H n  vi p  m tội của các b  cáo l  n uy  iểm c o xã  ội,  ây mất trật tự 

tr  an t i đ a p ươn . Vì vậy Hội đồn  xét xử xét t ấy cần p ải xử lý n  iêm đối 

với các b  cáo để cải t o  iáo dục các b  cáo v  p òn  n ừa c un .  

[3]. Về n ân t ân của các b  cáo: B  cáo N uyễn T   H và N uyễn T   T 

đều l  đối tượn  có n ân t ân tốt. 

[4]. Về tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự:  

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: Các b  cáo k ôn  có tìn  tiết 

tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự. 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Các b  cáo p  m tội lần đầu, 

t uộc trườn   ợp ít n  iêm trọn , sau khi p  m tội đã t  n  k ẩn k ai báo, ăn 

năn  ối cải, b  cáo N uyễn T   H có ôn  nội l  N uyễn Văn Y được C ủ t c  

UBND tỉn  L o Cai tặn  b n  k en vì đã có t  n  tíc  tron  k án  c iến c ốn  
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Mỹ cứu nước; B  cáo N uyễn T   T có mẹ đẻ l  Trần T   H được C ủ t c  

UBND tỉn  L o Cai tặn  b n  k en vì có t  n  tíc  tron  p on  tr o t i đua 

sản xuất kin  doan   iỏi của t  n  p ố. N o i ra b  cáo N uyễn T   H  iện b  

đứt dây c  n  c éo trước do  ãy  ai c  y, p ù tủy xươn  mâm c  y, b  tụ d c  

k ớp  ối trái v  b  u vú mới mổ xon  đan  p ải điều tr  t eo c ỉ đ n  của bác 

sỹ. Do đó cũn  cần áp dụn  c o các b  cáo tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  

sự quy đ n  t i điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự.  

Xét t ấy các b  cáo đều l  n ười có n ân t ân tốt, l  n ười dân n ất t ời 

p  m tội, có nơi cư trú ổn đ n  do đó cũn  k ôn  cần p ải các  ly các b  cáo ra 

k ởi đời sốn  xã  ội m  c ỉ cần p  t các b  cáo một k oản tiền n ất đ n  để 

sun  N ân sác  N   nước cũn  đảm bảo được tín  răn đe  iáo dục các b  cáo và 

p òn  n ừa c un . 

[5]. Về các vấn đề liên quan tron  vụ án: 

Liên quan tron  vụ án n y có n ười đ n ôn  Trun  Quốc theo b  cáo 

N uyễn T   H k ai l  n ười t uê b  cáo vận c uyển t uốc lá v  02 n ười đ n 

ôn  c ở t uốc lá đến  iao c o b  cáo T. Quá trìn  điều tra k ôn  xác đ n  được 

tên tuổi đ a c ỉ của n ữn  n ười đ n ôn  n y. Do đó, cơ quan điều tra v  Viện 

kiểm sát k ôn  đề cập xử lý Hội đồn  xét xét xử xét t ấy là có căn cứ đún  

p áp luật.  

Đối với anh Ph m N ọc T được b  cáo T t uê bốc vác   n  xuốn  đò, 

anh Trần N ọc T được b  cáo T t uê lái đò, do t uyền  ỏn  nên an  Trần N ọc 

T rủ an  Hồ Trun  H cùn  t am  ia c ở đò. Quá trìn  điều tra xác đ n  các anh 

c ưa k p bốc vác   n  v  vận c uyển   n , mặt k ác các an  cũn  k ôn  biết 

  n   óa các b  cáo t uê bốc vác, vận c uyển l  t uốc lá điếu n ập lậu. Do đó 

cơ quan điều tra v  Viện kiểm sát k ôn  đề cập xử lý xét t ấy l  p ù  ợp. 

Đối với b  Trần T   H l  c ủ xe ô tô biển kiểm soát 24C-079.43 quá trình 

điều tra xác đ n  b  Trần T   H l  mẹ đẻ của b  cáo T, T tự ý lấy xe đi c ở   n  

bà Trần T   H k ôn  biết v  k ôn  liên quan đến   n  vi p  m tội của các b  

cáo nên Cơ quan điều tra v  Viện kiểm sát k ôn  đề cập xử lý đối với b  Trần 

T   H l  có căn cứ đún  p áp luật. 

[6]. Về  ìn  p  t bổ sun : Xét t ấy k ôn  cần áp dụn   ìn  p  t bổ sun  

l  p  t tiền đối với các b  cáo.  

[7]. Về vật c ứn  của vụ án:  

Cơ quan điều tra t u  iữ 01 điện t o i di độn  n ãn  iệu SAMSUNG 

Galaxy Note 10 màu của b  cáo H v  01 điện t o i di độn  n ãn  iệu OPPO A92 

m u đen của b  cáo T, đây l  côn  cụ p ươn  tiện các b  cáo dùn  để liên l c vận 

c uyển t uốc lá điếu n ập lậu nên cần tuyên t c  t u sun  N ân sác  N   nước. 

Đối với số t uốc lá còn l i sau  iám đ n   ồm 116 cây (1160 bao) t uốc lá 

n ãn  iệu Marlboro được niêm p on  tron  03 t ùn  bìa cát tôn ; 113 cây (1130 

bao) t uốc lá n ãn  iệu BLEND NO.555 GOLD được niêm p on  tron  03 t ùn  

bìa cát tôn ; 36 cây (360 bao) t uốc lá n ãn  iệu BLEND NO.555 ORIGINAL 

được niêm p on  tron  01 t ùng bìa cát tông l  n ữn  vật c ứn  còn l i sau tríc  

mẫu  iám đ n , đây l    n  cấm buôn bán t n  trữ nên tuyên t c  t u tiêu  ủy. 
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Đối với 05 bao tải xác rắn m u đen các b  cáo dùn  đựn  t uốc lá điếu, xét 

t ấy k ôn  còn  iá tr  sử dụn  nên cần tuyên t c  t u tiêu  ủy. 

Đối với 01 xe ô tô n ãn  iệu T aco biển kiểm soát 24C-079.43, quá trình 

điều tra xác đ n  đây l  t i sản  ợp p áp của b  Trần T   H (mẹ đẻ b  cáo T), T tự 

ý lấy xe đi c ở   n  b  Trần T   H k ôn  biết. Do đó cơ quan điều tra đã ra 

Quyết đ n  xử lý vật c ứn  số 10 n  y 25/12/2020 trả l i xe ô tô biển kiểm soát 

24C-079.43 c o b  Trần T   H. Xét t ấy l  p ù  ợp. 

Đối với số t uốc lá b  t u  iữ sau k i tríc  mẫu  iám đ n  còn l i 56 cây 

(560 bao) t uốc lá man  n ãn  iệu Manly, 52 cây (520 bao) t uốc lá n ãn  iệu 

Lotus, 29 cây (290 bao) t uốc lá n ãn  iệu C en Xian  qua xác min  xác đ n  do 

Việt Nam sản xuất để xuất k ẩu, k ôn  được p ép tiêu t ụ, lưu   n  t i Việt 

Nam v  48 cây (480 bao) t uốc lá man  n ãn  iệu Aroma được sản xuất v  tiêu 

t ụ tron  nước n ưn  đã  ết   n sử dụn  nên k ôn  còn  iá tr  sử dụn . Côn  an 

 uyện Bảo T ắn  đã ra Quyết đ n  số 01 n  y 13/01/2021 t c  t u tiêu  ủy tan  

vật vi p  m   n  c ín  đối với số t uốc lá trên t eo quy đ n .  

Đối với 88 cây (880 bao) t uốc lá man  n ãn  iệu Bôn  Sen v  88 cây 

(880 bao) t uốc lá man  n ãn  iệu Blue Seal đều l  t uốc lá sản xuất tron  nước, 

được lưu   n  t i Việt Nam v  có  iá tr . N  y 07/01/2021, Côn  an  uyện Bảo 

T ắn  đã ra quyết đ n  t c  t u v  tiến   n  bán đấu  iá số t uốc lá nói trên để 

sun  quỹ n   nước t eo quy đ n .  

[8]. Về án p í: Các b  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  t i 

K oản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự v  N    quyết 326/2016/UBTVQH14 

n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ội. 

[9]. Về đề n    của Kiểm sát viên, các b  cáo: 

Xét t ấy đề n    của Kiểm sát viên về  ìn  p  t c ín  đối với các b  cáo l  

p ù  ợp quy đ n  của p áp luật nên cần c ấp n ận. T i p iên tòa các b  cáo k ôn  

đề n     ì nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét  iải quyết. 

[10]. Tín   ợp p áp của các   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử: 

 Xét t ấy tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát 

viên đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục tố tụn  t eo quy đ n  

của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra, truy tố v  t i p iên tòa b  cáo v  

n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu n i về   n  vi, 

quyết đ n  của cơ quan, n ười tiến   n  tố tụn . Do đó các   n  vi, quyết đ n  

tố tụn  của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã t ực  iện đều  ợp p áp, đún  với 

quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 

1. Tuyên bố b  cáo N uyễn T   H và N uyễn T   T p  m tội “Vận 

c uyển   n  cấm”. 

Căn cứ v o điểm b k oản 1 Điều 191; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51; Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự.  
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Xử p  t b  cáo N uyễn T   H 250.000.000 đồn  ( ai trăm năm mươi 

triệu đồn ) để sung vào N ân sác  N   nước. 

Xử p  t b  cáo N uyễn T   T 220.000.000 đồn  ( ai trăm hai mươi triệu 

đồn ) để sung vào N ân sác  N   nước. 

 2. Về vật c ứn  của vụ án: Áp dụn  điểm a, c k oản 1 Điều 47 Bộ luật 

 ìn  sự; điểm a, c k oản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự 

 Tuyên t c  t u của b  cáo N uyễn T   H 01 điện t o i di độn  n ãn  iệu 

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite màu đen mặt sau của điện t o i có dòn  c ữ 

“IMEI: 355045/11/472320/4” v  t c  t u của b  cáo N uyễn T   T 01 điện t o i 

di độn  n ãn  iệu OPPO A92 m u đen số IMEI: 867511051477915, IMEI 2: 

867511051477907 để sun  vào N ân sác  N   nước. 

 Tuyên t c  t u 116 cây (1160 bao) t uốc lá n ãn  iệu Marlboro được 

niêm phong trong 03 thùng bìa cát tông; 113 cây (1130 bao) t uốc lá n ãn  iệu 

BLEND NO.555 GOLD được niêm p on  tron  03 t ùn  bìa cát tôn ; 36 cây 

(360 bao) t uốc lá n ãn  iệu BLEND NO.555 ORIGINAL được niêm p on  

trong 01 thùng bìa cát tông v  05 (năm) bao tải xác rắn m u đen để tiêu  ủy. 

 To n bộ vật c ứn  trên đã được Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an  uyện 

Bảo T ắn , tỉn  L o Cai b n  iao c o C i cục T i   n  án dân sự  uyện Bảo 

T ắn  t eo biên bản  iao n ận vật c ứn  n  y 02/02/2021. 

 3. Về án p í: Áp dụn  k oản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự v  N    

quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban 

T ườn  vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u p í, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  

sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án.  

 Buộc b  cáo N uyễn T   H và N uyễn T   T mỗi b  cáo p ải c  u 

200.000 đồn  ( ai trăm n hìn đồn ) tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

Các b  cáo có quyền k án  cáo tron    n 15 n  y kể từ n  y tuyên án.  

Trườn   ợp bản án, quyết đ n  được t i   n  t eo quy đ n  t i Điều 2 Luật 

t i   n  án dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân 

sự có quyền t oả t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện t i   

  n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  t i các điều 6, điều 7, 7a và  

9 Luật T i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy đ n  t i 

Điều 30 Luật t i   n  án. 
 

 

Nơi nhận:                      

- TAND tỉn  L o Cai; 

- VKSND tỉn  L o Cai;                                                         

- VKSND Bảo T ắn ; 

- Côn  an Bảo T ắn ; 

- Tr i t m  iam CA tỉn  L o Cai (03); 

- Cơ quan THA HS CA tỉn  L o Cai; 

- Sở tư p áp tỉn  LC; 

- B  cáo (02); 

- T i   n  án dân sự (02) 

- Lưu HS,TA,VP.                                                  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Hằng 
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